
Sổ kiểm soát máu và chế phẩm máu ( Khối hồng cầu, Huyết tương, Huyết tương tươi) Mã số: BM.03.HHTM.TM.02 
 

Phiên bản:2.0 

Ngày ban hành:20/07/2016 

 

NGÀY 

/THÁNG/NĂM 

LOẠI CHẾ PHẨM 

MÁU 
KHỐI HỒNG CẦU 

TỔNG 

KHC 

HUYẾT TƯƠNG 
TỔNG 

HT 

HUYẾT TƯƠNG TƯƠI 
TỔNG 

HTT 

TỔNG CHẾ 

PHẨM MÁU NHÓM MÁU O A B AB O A B AB O A B AB 

THỂ TÍCH (ml) 250 350 250 350 250 350 250 350 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 
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